
STT Tên tập thể, cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác
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1 Ông: Phạm Lê Trung Giám đốc - BVĐK thị xã Sa Pa

2 Ông: Cấn Xuân Qúy Phó Giám đốc - BVĐK thị xã Sa Pa

3 Bà: Chang Thị Thúy Lan Phó Giám đốc -  BVĐK thị xã  Sa Pa

4 Ông: Đoàn Quốc Hoàn Trưởng phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

5 Bà: Hoàng Thị Ngọc Linh Viên chức -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

6 Bà: Đặng Thị Châm Viên chức -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

7 Bà: Lê Phương Thảo Viên chức -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

8 Ông: Nguyễn Tiến Cường Viên chức -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

9 Ông: Nông Minh Nhanh Nhân viên -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

10 Bà: Tăng Thị Thu Vân Viên chức -Phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

11 Ông: Trần Văn Tân Viên chức -Phòng KHTH - BVĐK thị xã Sa Pa

12 Bà: Nguyễn Thị Thu Trang Viên chức -Phòng KHTH - BVĐK thị xã Sa Pa

13 Bà: Phạm Thị Thu Hằng Viên chức- Tổ CSKH- BVĐK thị xã Sa Pa

14 Bà: Lê Thị Thanh Thảo Phụ trách Phòng kế toán - BVĐK thị xã Sa Pa

15 Ông: Bùi Quang Hải Nhân viên- Phòng kế toán - BVĐK thị xã Sa Pa

16 Bà: Phạm Thị Tiền Nhân viên- Phòng kế toán - BVĐK thị xã Sa Pa

17 Bà: Vương Thị Mai Nhân viên- Phòng kế toán - BVĐK thị xã Sa Pa

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Trạm Y tế xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa

B. Cá nhân

Trạm Y tế xã Mường Bo, thị xã Sa Pa 

DANH SÁCH

I. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Tả Van, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế xã Trung Chải, thị xã Sa Pa

Trạm Y tế phường Sa Pa, thị xã Sa Pa

Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa

(Kèm theo Quyết định số:      QĐ-UBND ngày     /01/2021 của UBND thị xã Sa Pa)

A. Tập thể

Trạm Y tế xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa 

Trạm Y tế xã Liên Minh, thị xã Sa Pa



18 Bà: Nguyễn Thị Vân Viên chức- Khoa khám bệnh- BVĐK thị xã Sa Pa

19 Bà: Trần Thị Thùy Trang Viên chức- Khoa khám bệnh- BVĐK thị xã Sa Pa

20 Bà: Nguyễn Thị Mai Điều dưỡng trưởng Khoa khám bệnh - BVĐK thị xã Sa Pa

21 Bà: Lê Thị Thanh Hải Viên chức -khoa khám bệnh - BVĐK thị xã Sa Pa

22 Bà: Mạc Thị Huyền Viên chức -khoa khám bệnh - BVĐK thị xã Sa Pa

23 Bà: Phan Thị Lan Phương Viên chức -khoa khám bệnh - BVĐK thị xã Sa Pa

24 Bà: Đỗ Thị Cẩm Vân Phó trưởng  khoa dược (phụ trách khoa) - BVĐK thị xã Sa Pa

25 Ông: Đỗ Anh Tuấn Phó trưởng  khoa dược- BVĐK thị xã Sa Pa

26 Bà: Trần Thị Tình Viên chức -khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

27 Bà: Phạm Thị Lệ Thủy Nhân viên -khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

28 Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình Viên chức -khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

29 Ông: Hoàng Văn Xuyên Nhân Viên- khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

30 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Nhơn Viên chức -khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

31 Bà: Vũ Thị Dịu Viên chức -khoa dược - BVĐK thị xã Sa Pa

32 Ông: Hà Trung Hiếu Trưởng phòng KHTH - BVĐK thị xã Sa Pa

33 Bà: Đào Thị Van Phó trưởng khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

34 Ông: Trần Quốc Khánh Phó Trưởng Khoa-  khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa

35 Ông: Ngô Hải Nam Viên chức -  khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

36 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích Viên chức -  khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

37 Bà: Lê Thùy Dương KTV trưởng- khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

38 Ông: Châu A Sỷ Viên chức- khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

39 Ông: Nguyễn Bá Phong Nhân viên- khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

40 Bà: Nguyễn Thị Hải Vân Nhân viên- khoa xét nghiệm & CĐHA- BVĐK thị xã Sa Pa

41 Ông: Lý Văn Dinh Phó trưởng khoa HSCC- BVĐK thị xã Sa Pa

42 Ông: Giàng A Sang Viên chức- khoa HSCC -BVĐK thị xã Sa Pa

43 Ông: Chảo Kiềm Siểu Phó trưởng khoa HSCC- BVĐK thị xã Sa Pa

44 Bà: Đặng Thị Hoa Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

45 Bà: Nguyễn Thị Huyền  Điều dưỡng trưởng,  Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

46 Bà: Vương Thị Thu Hường Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

47 Bà: Phạm Thị Xuyến Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

48 Bà: Lê Thị Hòa Nhân viên Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

49 Bà: Lồ Thị Huyền Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

50 Bà: Đỗ Thị Hoàng Anh Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

51 Ông: Bùi Văn Khôi Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

52 Bà: Phạm Hoài Thương Viên chức Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

53 Ông: Lê Thế Vàng Trưởng khoa CNK- BVĐK thị xã Sa Pa

54 Bà: Lê Thị Thúy Hồng Viên Chức-  Khoa CNK- BVĐK thị xã Sa Pa



55 Bà: Đào Thị Kim Oanh Viên Chức-  Khoa CNK- BVĐK thị xã Sa Pa

56 Ông: Nguyễn Đình Du Trưởng Phòng Điều dưỡng - BVĐK thị xã Sa Pa

57 Bà: Phạm Thị Tuyết Phó Trưởng khoa Truyền Nhiễm- BVĐK thị xã Sa Pa

58 Ông: Nguyễn Đình Toàn Điều Dưỡng Trưởng- Khoa truyền nhiễm- BVĐK thị xã Sa Pa

59 Bà: Vũ Thị Xuân Viên chức- Khoa truyền nhiễm- BVĐK thị xã Sa Pa

60 Bà: Trần Thị Thủy Viên chức- Khoa truyền nhiễm- BVĐK thị xã Sa Pa

61 Bà: Triệu Thị Tim Viên chức- Khoa truyền nhiễm- BVĐK thị xã Sa Pa

62 Bà: Đinh Thanh Thủy Trưởng khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

63 Ông: Nguyễn Đức Tú Phó trưởng khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

64 Ông: Nguyễn Văn Linh Viên chức- Khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

65 Ông: Vi Văn Thạch Viên chức- Khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

66 Bà: Lê Thị Thắng Viên chức- Khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

67 Bà: Tẩn Thị Tiến Trưởng khoa khoa nhi-BVĐK thị xã Sa Pa

68 Ông: Lưu Văn Chiến Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

69 Bà: Hoàng Thị Huế Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

70 Bà: Trần Thị Doanh Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

71 Bà: Nguyễn Thị Trang Điều dưỡng Trưởng, Khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

72 Bà: Lê Thị Ánh Tuyết Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

73 Bà: Nguyễn Thị Hoàn Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

74 Bà: Vàng Thị Tình Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

75 Bà: Hoàng Thị Tuyên Viên chức- khoa nhi- BVĐK thị xã Sa Pa

76 Bà: Nguyễn Thị Phú Trưởng khoa Nội-BVĐK thị xã Sa Pa

77 Ông: Trần Quý Việt Điều dưỡng trưởng, khoa Nội - BVĐK thị xã Sa Pa

78 Bà: Hà Thị Huệ Viên chức- Khoa nội- BVĐK thị xã Sa Pa

79 Bà: Lã Thị Luyện Viên chức- Khoa nội- BVĐK thị xã Sa Pa

80 Bà: Lý Thị Chiên Viên chức- Khoa nội- BVĐK thị xã Sa Pa

81 Ông: Thào Dình Viên chức- Khoa nội- BVĐK thị xã Sa Pa

82 Ông: Nguyễn Minh Phương Trưởng Khoa Ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

83 Ông: Vàng A Dũng Phó Trưởng Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

84 Ông: Lê Văn Công Phó trưởng phòng điều dưỡng- BVĐK thị xã Sa Pa

85 Ông: Lương Văn Quang Phó Trưởng Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

86 Ông: Hoàng Xuân Bách Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

87 Ông: Đỗ Hồng Giang Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

88 Bà: Phùng Thị Tuyết Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

89 Bà: Phạm Thị Ngọc Hoan Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

90 Bà: Trần Bích Phượng Nhân viên- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

91 Bà: Lâm Thị Huyền Nhân viên- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa



92 Bà: Gì Thị Va Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

93 Ông: Nguyễn Duy Tiệp Viên chức- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

94 Bà: Trần Thị Hiền Nhân viên- Khoa ngoại- LCK, BVĐK thị xã Sa Pa

95 Ông: Phan Văn Mức Phó trưởng khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

96 Bà: Hà Thị Mằn Viên Chức- khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

97 Bà: Hoàng Thị Xuân Viên Chức- khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

98 Bà: Nguyễn Thị Mai Viên Chức- khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

99 Bà: Vàng Thị Huyên Viên Chức- khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

100 Bà: Trương Thị Mến Viên Chức- khoa Sản-BVĐK thị xã Sa Pa

101 Bà: Trần Thị Mười Viên chức- Cơ sở methadone- BVĐK thị xã Sa Pa

102 Bà: Nguyễn Thị Thủy Viên chức- Cơ sở methadone- BVĐK thị xã Sa Pa

103 Bà: Nguyễn Thị Quyên Viên chức- Cơ sở methadone- BVĐK thị xã Sa Pa

104 Ông: Nguyễn Trọng Lịch Viên chức- Cơ sở methadone- BVĐK thị xã Sa Pa

105 Bà: Phùng Thị Dinh Phó trưởng PKĐKKV Thanh Phú- BVĐK thị xã Sa pa

106 Bà: Thiều Thị Xuân Hương Viên chức- PKĐKKV Thanh Phú- BVĐK thị xã Sa pa

107 Bà: Lê Thúy Hường Viên chức- PKĐKKV Thanh Phú- BVĐK thị xã Sa pa

108 Bà: Vũ Thị Thùy Viên chức- PKĐKKV Thanh Phú- BVĐK thị xã Sa pa

109 Ông: Nguyễn Trọng Hiền Phụ trách  PKĐKKV Bản khoang- BVĐK thị xã Sa Pa

110 Bà: Nông Thị Hằng Viên chức- PKĐKKV Bản Khoang- BVĐK thị xã Sa pa

111 Ông: Phạm Xuân Tuệ Phó trưởng- PKĐKKV Bản Khoang- BVĐK thị xã Sa pa

112 Bà: Kim Ngọc Mến Viên chức- PKĐKKV Bản Khoang- BVĐK thị xã Sa pa

113 Ông: Đặng Hồng Hải Viên chức- PKĐKKV Bản Khoang- BVĐK thị xã Sa pa

114 Bà: Vũ Thị Lệ Thủy Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

115 Bà: Tống Thị Thu Hà Phó giám đốc Trung tâm Y tế  thị xã Sa Pa

116 Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

117 Ông: Trần Hữu Trường Trưởng phòng Tổ chức hành chính , TTYT thị xã Sa Pa

118 Bà: Cấn Thanh Quyên Viên chức Phòng Tổ chức hành chính, TTYT thị xã Sa Pa

119 Ông: Vũ Tấn Tài Viên chức Phòng Tổ chức hành chính, TTYT thị xã Sa Pa

120 Ông: Nguyễn Văn Quang Phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính, TTYT thị xã Sa Pa

121 Bà: Mai Thị Thu Viên chức Phòng Kế hoạch tài chính, TTYT thị xã Sa Pa

122 Bà: Đinh Thị Mai Viên chức Phòng Kế hoạch tài chính, TTYT thị xã Sa Pa

123 Bà: Nguyễn Thị Quyết Viên chức Phòng Kế hoạch tài chính, TTYT thị xã Sa Pa

124 Bà: Đoàn Thị Hà Phó trưởng Khoa Dược -TTB-VTYT-XN, TTYT thị xã Sa Pa 

125 Bà: Lê Thị Thanh Tâm Viên chức Khoa Dược -TTB-VTYT-XN, TTYT thị xã Sa Pa

126 Bà: Dì Thị Thanh Tâm Viên chức Khoa Dược -TTB-VTYT-XN, TTYT thị xã Sa Pa

127 Bà: Nguyễn Thị Thanh Dung Trưởng Phòng QLDS, TTYT thị xã Sa Pa

128 Ông: Hoàng Việt Hùng Viên chức phòng QLDS, TTYT thị xã Sa Pa



129 Bà:Bùi Thị Loan Viên chức phòng QLDS, TTYT thị xã Sa Pa

130 Ông: Phạm Nhật Vũ Phụ trách Khoa An toàn thực phẩm, TTYT thị xã Sa Pa

131 Bà: Nguyễn Thị Thủy Viên chức Khoa An toàn thực phẩm, TTYT thị xã Sa Pa

132 Ông: Hà Duy Tùng Viên chức Khoa An toàn thực phẩm, TTYT thị xã Sa Pa

133 Ông:  Mai Đức Trường Viên chức Khoa An toàn thực phẩm, TTYT thị xã Sa Pa

134 Bà: Nguyễn Thị Lan Anh Phụ trách khoa CSSKSS -KHHGĐ, TTYT thị xã Sa Pa

135 Bà: Nguyễn Thị Hường Viên chức khoa CSSKSS - KHHGĐ, TTYT thị xã Sa Pa

136 Bà: Hoàng Thị Lụa Viên chức khoa CSSKSS - KHHGĐ, TTYT thị xã Sa Pa

137 Bà: Hoàng Thị Lệ Viên chức khoa CSSKSS - KHHGĐ, TTYT thị xã Sa Pa

138 Ông: Nguyễn Tiến Thành Phó trưởng Phòng TT&GDSK, TTYT thị xã Sa Pa

139 Bà: Nguyễn Thị Hồng Xiêm Viên chức phòng TT&GDSK , TTYT thị xã Sa Pa

140 Ông: Nguyễn Đăng Trung Phó trưởng khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

141 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Viên chức khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

142 Ông: Vũ Văn Mạnh Viên chức khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

143 Ông: Vũ Công Biên Viên chức khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

144 Bà: Nguyễn Thị Luyện Viên chức khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

145 Ông: Vù Seo Pao Trưởng khoa KSBT & HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

146 Ông: Nguyễn Quyền Phong Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

147 Ông: Hoàng Văn Sam Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

148 Ông: Mã Quảng Ba Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

149 Bà: Vũ Thị Thảo Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

150 Ông: Nông Kông Đồn Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

151 Ông: Hoàng Trọng Nam Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

152 Bà: Nguyễn Mai Hương Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

153 Bà: Vũ Lệ Thanh Trưởng trạm y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

154 Bà: Trần Thị Thúy  Viên chức trạm y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

155 Bà: Nguyễn Thị Hương  Viên chức trạm y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

156 Bà: Nông Thị Hương  Viên chức trạm y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

157 Bà: Trần Thị Oanh  Viên chức trạm y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

158 Bà: Hoàng Thị Hường Trưởng trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

159 Bà: Hoàng Thị Liên Viên chức trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

160 Bà: Phan Thị Minh Ngọc Viên chức trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

161 Ông: Vương Xuân Phương Viên chức trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

162 Ông: Hoàng Trung Dũng Viên chức trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

163 Bà: Vũ Mai Hương Viên chức trạm y tế xã Tả Phìn, TTYT thị xã Sa Pa

164 Bà: Nguyễn Thị Hoa Trưởng trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

165 Bà: Nguyễn Thị Nga Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa



166 Bà: Hoàng Thị Giang Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

167 Ông: Giàng A Chính Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

168 Bà: Má Thị Săm Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

169 Bà: Triệu Thị Quây Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

170 Bà: Phàn Thị Lý Viên chức trạm y tế xã Tả Van, TTYT thị xã Sa Pa

171 Ông: Trần Đức Luyện Trưởng trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

172 Ông: Kiều Xuân Thủy Viên chức trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

173 Bà: Đào Thị Vải Viên chức trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

174 Ông: Lê Hồng Phong Viên chức trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

175 Bà: Gì Thị Thường Viên chức trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

176 Ông: Chảo Láo San Viên chức trạm y tế xã Bản Hồ, TTYT thị xã Sa Pa

177 Ông: Hoàng Quốc Triển Phó trưởng trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

178 Bà: Nguyễn Thị Hằng Viên chức trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

179 Ông: Hoàng Hà Viên chức trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

180 Bà: Trần Thị Kim Liên Viên chức trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

181 Ông: Phàn Láo Sử Viên chức trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

182 Ông: Đoàn Gia Tự Viên chức trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn, TTYT thị xã Sa Pa

183 Bà: Trương Thị Mận Phó trưởng trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

184 Bà: Nguyễn Thị Huế Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

185 Bà: Trần Thị Ngọc Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

186 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

187 Bà: Nguyễn Thị Hạnh Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

188 Bà: Nguyễn Thu Hằng Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

189 Ông: Vàng A Lử Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

190 Bà: Nguyễn Thị Dung Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

191 Ông: Sần Văn Hù Phó trưởng trạm y tế xã Mường Hoa, TTYT thị xã Sa Pa

192 Bà: Ngô Thị Thu Hiền Viên chức trạm y tế xã Mường Hoa, TTYT thị xã Sa Pa

193 Ông: Châu A Tống Viên chức trạm y tế xã Mường Hoa, TTYT thị xã Sa Pa

194 Bà: Nguyễn Thị Thảo Viên chức trạm y tế xã Mường Hoa, TTYT thị xã Sa Pa

195 Ông: Lồ A Mằn Viên chức trạm y tế xã Mường Hoa, TTYT thị xã Sa Pa

196 Ông: Phùng Ông Say Phó trưởng trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

197 Ông: Phùng Láo San Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

198 Bà: Đổng Thị Chuyển Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

199 Bà: Lương Thị Thanh Thủy Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

200 Ông: Hoàng Văn Cứu Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

201 Bà: Chảo Mùi Nảy Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa

202 Ông: Sần Văn Trương Viên chức trạm y tế xã Thanh Bình, TTYT thị xã Sa Pa



203 Ông: Vù A Giáp Phó trưởng trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

204 Ông: Vù A Sáu Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

205 Bà: Tẩn Mùi Ghển Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

206 Ông: Nông Văn Kiên Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

207 Bà: Hoàng Thị Nhung Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

208 Ông: Vũ Văn Lãm Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

209 Bà: Vàng Thị Đom Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

210 Ông: Tẩn Vần Quáng Viên chức trạm y tế xã Liên Minh, TTYT thị xã Sa Pa

211 Ông: Nông Văn Xuân Trưởng trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

212 Bà: Trần Thị Dung Viên chức trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

213 Bà: Phạm Thị Huệ Viên chức trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

214 Ông: Lù Đức Thắng Viên chức trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

215 Ông: Lò A Tuyển Viên chức trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

216 Ông: Vàng Xành Kiêm Viên chức trạm y tế xã Mường Bo, TTYT thị xã Sa Pa

217 Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó trưởng trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

218 Bà: Giang Thị Nguyệt Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

219 Ông: Má A Kỷ Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

220 Bà: Đinh Thị Bình Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

221 Bà: Trịnh Thị Thu Tình Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

222 Ông: Hoàng Đức Thắng Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

223 Ông: Má A Doan Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

224 Ông: Lê Trung Kiên Viên chức trạm y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

225 Bà: Đỗ Thùy Dung Phó trưởng trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

226 Bà: Nguyễn Thị Nhung Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

227 Bà: Nguyễn Thị Hương Thùy Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

228 Bà: Giàng Thị Phượng Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

229 Bà: Hoàng Thị Thùy Nhung Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

230 Bà: Đỗ Thị Thanh Huyền Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

231 Bà: Nguyễn Thị Hoàn Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

232 Bà: Trần Thị Thu Trang Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

233 Ông: Phạm Quang Nghĩa Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

234 Bà: Vũ Thị Khánh Vân Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

235 Ông: Lò A Tuyên Viên chức trạm y tế Phường Sa Pa, TTYT thị xã Sa Pa

1 Ông: Phạm Lê Trung Giám đốc - BVĐK thị xã Sa Pa

2 Ông: Cấn Xuân Qúy Phó Giám đốc - BVĐK thị xã Sa Pa

3 Bà: Chang Thị Thúy Lan Phó Giám đốc - BVĐK thị xã  Sa Pa

II. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở



4 Ông: Đoàn Quốc Hoàn Trưởng phòng TCHC - BVĐK thị xã Sa Pa

5 Ông: Trần Văn Tân Viên chức -Phòng KHTT - BVĐK thị xã Sa Pa

6 Bà: Nguyễn Thị Thu Trang Viên chức -Phòng KHTH - BVĐK thị xã Sa Pa

7 Ông: Hà Trung Hiếu Trưởng phòng KHTH - BVĐK thị xã Sa Pa

8 Ông: Lý Văn Dinh Phó trưởng khoa HSCC- BVĐK thị xã Sa Pa

9 Bà: Đặng Thị Hoa Viên chức -  Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

10 Bà: Đỗ Thị Hoàng Anh Viên chức - Khoa HSCC - BVĐK Sa Pa

11 Ông: Nguyễn Đình Du Trưởng Phòng Điều dưỡng - BVĐK thị xã Sa Pa

12 Bà: Phạm Thị Tuyết Phó trưởng khoa truyền nhiễm - BVĐK thị xã Sa Pa

13 Ông: Đinh Thanh Thủy Trưởng khoa YHCT- BVĐK thị xã Sa Pa

14 Bà: Nguyễn Thị Phú Trưởng khoa Nội-BVĐK thị xã Sa Pa

15 Ông: Vàng A Dũng Phó trưởng khoa ngoại LCK- BVĐK thị xã Sa Pa

16 Ông: Lê Văn Công Phó Trưởng Phòng Điều Dưỡng- BVĐK thị xã Sa Pa

17 Ông: Nguyễn Trọng Hiền Phụ trách PKĐKKV Bản khoang- BVĐK thị xã Sa Pa

18 Bà: Vũ Thị Lệ Thủy Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

19 Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

20 Bà: Tống Thị Thu Hà Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sa Pa

21 Bà: Nguyễn Thị Lan Anh Phụ trách khoa CSSKSS -KHHGĐ, TTYT thị xã Sa Pa

22 Ông: Trần Hữu Trường Trưởng phòng Tổ chức hành chính , TTYT thị xã Sa Pa

23 Bà: Nguyễn Thị Thanh Dung Trưởng phòng Quản lý dân số, TTYT thị xã Sa Pa

24 Bà: Phan Thị Minh Ngọc Viên chức trạm Y tế xã Tả Phìn,TTYT thị xã Sa Pa

25 Ông: Nguyễn Văn Quang Phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp, TTYT thị xã Sa Pa

26 Bà: Lê Thị Thanh Tâm Viên chức Khoa Dược-TTB-VTYT-XN, TTYT thị xã Sa Pa

27 Ông: Phạm Nhật Vũ Phụ trách khoa An toàn thực phẩm ,TTYT thị xã Sa Pa

28 Ông: Hà Duy Tùng Viên chức Khoa An toàn thực phẩm, TTYT thị xã Sa Pa

29 Ông: Nguyễn Tiến Thành Phó trưởng Phòng TT&GDSK, TTYT thị xã Sa Pa

30 Ông: Nguyễn Đăng Trung Phó Trưởng khoa YTCC&DD, TTYT thị xã Sa Pa

31 Ông: Vù Seo Pao Trưởng khoa KSBT & HIV/AIDS, TTYT thị xã Sa Pa

32 Ông: Hoàng Trọng Nam Viên chức khoa KSBT&HIV/AIDS , TTYT thị xã Sa Pa

33 Bà: Vũ Lệ Thanh Trưởng trạm Y tế xã Trung Chải, TTYT thị xã Sa Pa

34 Bà: Trần Thị Ngọc Viên chức trạm y tế xã Hoàng Liên, TTYT thị xã Sa Pa

35 Bà: Phàn Thị Lý Viên chức trạm y tế xã Tả Van,TTYT thị xã Sa Pa

36 Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh Phó trưởng trạm Y tế Phường Hàm Rồng, TTYT thị xã Sa Pa

1 Bà: Lý Mán Mẩy YTTB thôn Kim Ngan, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

2 Ông: Chảo Duần Mình YTTB thôn Lù Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

3 Ông: Chảo Láo Sểnh YTTB thôn Can Hồ A, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

4 Ông: Chảo Láo Sì YTTB thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

III. Giấy khen



5 Ông: Tẩn Vần Chiêu YTTB thôn Suối Thầu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa 

6 Ông: Lý Quẩy Phẩu YTTB thôn Phìn Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

7 Ông: Sùng A Quá YTTB thôn Xà Chải, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa 

8 Ông: Sùng A Dế YTTB thôn Suối Thầu I, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa 

9 Ông: Hạng A Páo YTTB thôn Móng Xóa, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa 

10 Ông: Sùng A Lù YTTB thôn Bản Pho, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa

11 Bà: Giàng Thị Sung YTTB Phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa

12 Ông: Giàng A Lỳ YTTB Phường Sa Pả, thị xã Sa Pa

13 Ông: Cứ A Tổ YTTB thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa

14 Ông: Cứ A Xà YTTB thôn Móng Sến 2, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa

15 Ông: Chảo Láo San YTTB thôn Pờ Sì Ngài, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa

16 Ông: Phàn Láo San YTTB thôn Lủ Khấu, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa

17 Ông: Lý Quẩy Vạng YTTB thôn Tà Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa 

18 Ông: Hầu A Seng  YTTB thôn Dền Thàng, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

19 Ông: Lý Dào Siệu YTTB thôn Tà Chải Dao, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

20 Bà: Phan Thị Hằng YTTB thôn Tả Van Dáy 1, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

21 Bà: Sần Thị Lan YTTB thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van, thị xã Sa Pa

22 Ông: Giàng A Bình YTTB thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

23 Ông: Chang A Cả YTTB thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

24 Ông: Chang A Pho YTTB thôn Vạn Dền Sử 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

25 Ông: Lồ A Sà YTTB thôn Lồ, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa

26 Ông: Má A Đỏa YTTB thôn San II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa 

27 Ông: Thào A Chơ YTTB thôn Ý Lình Hồ I, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa 

28 Ông: Sùng A Phò YTTB thôn Ý Lình Hồ II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa 

29 Bà: Lồ Thị Quy YTTB thôn Bản Dền xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa 

30 Ông: Vàng A Cháng YTTB thôn Séo Chung Hồ xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa 

31 Ông: Chảo Thùng Phẩu YTTB thôn Nậm Toóng , xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa 

32 Ông: Chảo Láo Lở YTTB thôn  Sín Chải B- xã Mường Bo, thị xã Sa Pa 

33 Ông: Chảo Lùng Nhàn YTTB thôn Nậm Củm- xã Mường Bo,thị xã Sa Pa 

34 Ông: Chảo Vần Lẩy YTTB thôn  Bản Pho- xã Mường Bo,thị xã Sa Pa

35 Ông: Tẩn Cáo Quẩy YTTB thôn Nậm Cang 1, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

36 Ông: Vù A Và YTTB thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

37 Ông: Chảo Láo Tả YTTB thôn Nậm Nhìu, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

38 Ông: Nhiều San Kinh YTTB thôn Nậm Sang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa

39 Ông: Chảo Vạn Phin YTTB thôn  Phùng Dao, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa

40 Ông: Giàng A Giảng YTTB thôn  Bản Toong,  xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa

41 Ông: Phùng Láo Cáo YTTB thôn  Bản Sài,xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa

42 Ông: Giàng A Páo  YTTB thôn Lếch Mông, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa
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